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QUYẾT ĐỊNH
Duyệt Dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất 
tỉnh Đồng Nai giai đoạn III

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tại Tờ trình số 291/TTr-BVĐKTN ngày 25/11/2010 về việc đổi tên Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2466/SKHĐT-XDCB ngày 29 tháng 11 năm 2010,  
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt Dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai giai đoạn III, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai giai đoạn III. 
2. Địa điểm xây dựng: Tại cơ sở hiện hữu Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.
3. Chủ đầu t​ư: Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

4. Đơn vị lập hồ sơ: Công ty TNHH Kiến Giang. Chủ nhiệm lập dự án: Kiến trúc sư - Tống Phương Nam.
5. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất giai đoạn III, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh.
6. Quy mô đầu tư - phương án thiết kế, giải pháp xây dựng:  

Quy mô đầu tư (diện tích khuôn viên đất khoảng 1.102m2), biên chế tổ chức dự kiến phục vụ Trung tâm Tim mạch can thiệp khoảng 57 người (y - bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ, nhân viên…) gồm: Xây dựng khối Trung tâm (03 tầng); hành lang cầu nối (03 tầng); các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đầy đủ.

Phương án thiết kế, giải pháp xây dựng:  

Tổng mặt bằng của phương án thiết kế xây dựng Trung tâm Tim mạch can thiệp được bố trí tại bản vẽ mặt bằng tổng thể do Công ty TNHH Kiến Giang lập.

Hạng mục chính:

Xây dựng khối Trung tâm (03 tầng), diện tích sàn xây dựng khoảng 3.171m2. Kết cấu móng, cột, khung, sàn, cầu thang chịu lực bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, mái bằng bằng bê tông cốt thép. Tường bao che, tường ngăn xây gạch, hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng khung nhôm kính (khu vệ sinh cửa bằng khung nhôm kính mờ). Nền, sàn lát gạch Granite. Điện, nước, sơn đầy đủ.

Các hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật:

Xây dựng hành lang cầu nối (03 tầng), diện tích sàn xây dựng khoảng 172m2. Kết cấu móng, cột, khung, sàn chịu lực bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, mái bằng bằng bê tông cốt thép. Lan can tay vịn xây gạch kết hợp hoa văn sắt hộp, nền, sàn lát gạch Granite. Điện, sơn đầy đủ.

Hệ thống cấp, thoát nước sử dụng đấu nối từ nguồn cấp nước chung của Bệnh viện hiện hữu, xây dựng bể nước ngầm dự trữ nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy, máy bơm; Nước thải và nước mưa được tách thành hai hệ thống riêng biệt. Nước thải khu vệ sinh được xử lý cục bộ đảm bảo vệ sinh đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung của Bệnh viện. Nước thải khu vệ sinh sau khi xử lý và nước mưa đấu nối vào hệ thống thoát nước chung Bệnh viện.

Nguồn điện được cấp từ lưới điện hiện hữu của Bệnh viện.
Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy trong và ngoài nhà theo tiêu chuẩn quy định.

San nền cục bộ theo cao độ chuẩn quy hoạch được duyệt của Bệnh viện, đảm bảo thoát nước không gây ngập úng cục bộ, không làm ảnh hưởng khu vực xung quanh. 

7.  Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng mới, nhóm B, thuộc công trình dân dụng. Cấp công trình cấp II.

8. Tổng mức vốn đầu tư                        :   101.835.800.000 đồng.
Trong đó:  

 Xây lắp                                                 :    22.101.000.000 đồng.
 Thiết bị                                                 :    66.954.800.000 đồng.
 Chi phí khác, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng: 3.541.000.000 đồng.
Dự phòng phí                                        :      9.239.000.000 đồng.
 (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
9. Nguồn vốn đầu tư: Xin vốn trái phiếu Chính phủ và thực hiện theo kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3192/UBND-CNN ngày 26/4/2010. 
10. Phương thức tổ chức đầu tư: Thực hiện theo quy định.
11. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án. 

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011 - 2013.
13. Trách nhiệm của chủ đầu t​​ư và đơn vị tư vấn thiết kế trong quá trình thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán công trình:

- Cho nghiên cứu kỹ địa chất và địa hình và cao độ chuẩn quy hoạch để có giải pháp thiết kế xử lý móng và san nền phù hợp, đảm bảo không gây ngập úng cục bộ.

- Cho lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét theo các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành trình duyệt trước khi thi công công trình.

- Cho kiểm tra kỹ lại khối lượng các hạng mục và tính toán đúng đủ khối lượng, tránh phát sinh trong quá trình thi công. Những chi phí không có trong đơn giá hiện hành thì cần có ý kiến các cơ quan có chức năng quản lý về giá, thẩm định giá trước khi phê duyệt thực hiện.   

Chủ đầu tư thực hiện về quản lý đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư​​, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	

	STT
	Tên hạng mục
	Năng lực thiết kế
	Vốn đầu tư (đồng)

	
	Tổng mức vốn đầu tư
	
	101.835.800.000

	A
	 Xây lắp:
	
	       22.101.000.000 

	1
	Khối nhà Trung tâm (03 tầng)
	3.171m2
	       20.928.000.000 

	2
	Hành lang cầu nối (03 tầng)
	172m2
	            568.000.000 

	3
	Hệ thống đấu nối cấp điện
	
	            110.000.000 

	4
	Hệ thống cấp, thoát nước (bể nước ngầm dự trữ nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy, máy bơm, bể tự hoại, hố ga, cống, rãnh…)
	
	            495.000.000 

	5
	Chi phí lán trại tạm đã có tính trong các hạng mục trên
	
	 

	B
	Trang thiết bị: 
	
	       66.954.800.000 

	I
	Thiết bị kèm xây lắp
	
	        4.200.000.000 

	1
	Thang máy
	02 bộ
	         1.000.000.000 

	2
	Hệ thống khí áp lực
	01 hệ thống
	         2.000.000.000 

	3
	Hệ thống ô xy
	01 hệ thống
	            900.000.000 

	4
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy
	01 hệ thống
	            300.000.000 

	II
	Thiết bị làm việc văn phòng
	
	            200.000.000 

	1
	Bàn, ghế làm việc
	16 bộ
	               64.000.000 

	2
	Bàn, ghế Oval họp giao ban
	02 bộ
	               30.000.000 

	3
	09 bộ máy vi tính để bàn + 01 máy in Lazer A4 nối mạng nội bộ
	
	            106.000.000 

	III
	Thiết bị can thiệp tim mạch
	
	      45.198.900.000 

	1
	Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)
	01 hệ thống
	       35.000.000.000 

	2
	Hệ thống máy bóng nội động mạch chủ (IABP)
	01 hệ thống
	         1.100.000.000 

	3
	Máy siêu âm tim
	01 bộ
	         1.700.000.000 

	4
	Máy siêu âm trong lòng mạch (IVUS)
	01 bộ
	         3.300.000.000 

	5
	Máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch
	01 bộ
	               40.000.000 

	6
	Máy phân tích và chỉnh thông số tạo nhịp tim (PSA) 
	01 bộ
	            620.000.000 

	7
	Máy giúp thở
	02 bộ
	         1.200.000.000 

	8
	Monitor theo dõi bệnh nhân
	03 cái
	            600.000.000 

	9
	Bơm tiêm tự động
	05 cái
	            100.000.000 

	10
	Bồn rửa tay phẫu thuật
	01 cái
	            150.000.000 

	11
	Bồn xử lý dụng cụ
	01 cái
	               10.000.000 

	12
	Máy xét nghiệm đông máu ACT
	01 cái
	               30.000.000 

	13
	Máy điện tim
	02 bộ
	               80.000.000 

	14
	Monitor sốc điện tạo nhịp 
	01 cái
	            200.000.000 

	15
	Máy khí máu động mạch
	01 bộ
	            400.000.000 

	16
	Giường bệnh đa năng
	04 cái
	            200.000.000 

	17
	Giường bệnh thường
	26 cái
	               78.000.000 

	18
	Tủ đầu giường
	30 cái
	               45.000.000 

	19
	Tủ thuốc
	04 cái
	               10.000.000 

	20
	Tủ đựng tài liệu
	02 cái
	               22.000.000 

	21
	Xe chích phát thuốc + thay băng
	05 chiếc
	                 5.000.000 

	22
	Xe lăn tay
	02 chiếc
	                 4.000.000 

	23
	Xe Băng ca
	02 chiếc
	               24.000.000 

	24
	Tủ đựng dụng cụ (vật tư tiêu hao)
	08 cái
	               20.000.000 

	25
	Xe đẩy máy các loại
	05 chiếc
	                 5.000.000 

	26
	Xe đẩy đồ vải
	01 chiếc
	                 2.000.000 

	27
	Bộ nội khí quản
	02 bộ
	               10.000.000 

	28
	Máy phun khí dung
	02 bộ
	               12.000.000 

	29
	Giá Mayo + khay Inox
	02 cái
	                 2.000.000 

	30
	Trụ treo chai dịch truyền
	10 cái
	                 6.000.000 

	31
	Đèn soi đáy mắt
	01 cái
	               10.000.000 

	32
	Hộp đèn đọc phim Xquang
	01 cái
	                 3.500.000 

	33
	Bóng Ambu + Mask
	02 cái
	                 1.200.000 

	34
	Cân sức khỏe
	01 cái
	                 2.000.000 

	35
	Hộp đựng gòn tròn + chích Inox
	10 cái
	                 3.000.000 

	36
	Hộp đựng dụng cụ + chống choáng Inox
	10 cái
	                 1.500.000 

	37
	Huyết áp người lớn
	05 cái
	                 2.000.000 

	38
	Huyết áp trẻ em
	03 cái
	                 1.200.000 

	39
	Ống nghe
	05 cái
	                    500.000 

	40
	Bộ tiểu phẫu
	02 bộ
	               10.000.000 

	41
	Bồn rửa tay phẫu thuật
	01 cái
	            150.000.000 

	42
	Bồn rửa dụng cụ
	01 cái
	               10.000.000 

	43
	Xe đẩy hồ sơ Inox
	01 chiếc
	                 5.000.000 

	44
	Bàn dụng cụ Inox
	04 cái
	                 8.000.000 

	45
	Máy khử mùi
	02 bộ
	               16.000.000 

	IV
	Hệ thống thiết bị cho phòng mổ tim hở (02 phòng)
	
	      14.355.900.000 

	1
	Máy gây mê giúp thở
	02 bộ
	         1.400.000.000 

	2
	Máy tim - phổi nhân tạo + làm ấm
	01 bộ
	         3.200.000.000 

	3
	Máy giúp thở
	02 bộ
	         1.200.000.000 

	4
	Monitor theo dõi
	02 cái
	            400.000.000 

	5
	Đèn mổ LED
	02 cái
	         1.500.000.000 

	6
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tim
	02 bộ
	         2.000.000.000 

	7
	Máy cưa xương ức
	01 bộ
	            500.000.000 

	8
	Máy bóng đối xung động mạch chủ (IABP)
	01 bộ
	         1.100.000.000 

	9
	Monitor sốc điện tạo nhịp 
	01 bộ
	            200.000.000 

	10
	Bàn mổ đa năng
	02 cái
	         1.400.000.000 

	11
	Máy xét nghiệm đông máu ACT
	01 bộ
	               30.000.000 

	12
	Máy cắt đốt
	02 bộ
	            400.000.000 

	13
	Máy điện tim
	01 bộ
	               40.000.000 

	14
	Bồn rửa tay phẫu thuật
	02 cái
	            300.000.000 

	15
	Bồn xử lý dụng cụ
	01 cái
	               10.000.000 

	16
	Bơm tiêm tự động
	03 cái
	               60.000.000 

	17
	Bộ dụng cụ cố định tim
	02 bộ
	            240.000.000 

	18
	Máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch
	01 bộ
	               40.000.000 

	19
	Giường bệnh đa năng
	02 cái
	            100.000.000 

	20
	Giường bệnh thường
	18 cái
	               54.000.000 

	21
	Tủ đầu giường
	20 cái
	               30.000.000 

	22
	Tủ thuốc
	02 cái
	                 5.000.000 

	23
	Tủ đựng tài liệu
	02 cái
	               22.000.000 

	24
	Xe chích phát thuốc + thay băng
	05 chiếc
	                 5.000.000 

	25
	Xe lăn
	02 chiếc
	                 4.000.000 

	26
	Xe băng ca 
	02 chiếc
	               24.000.000 

	27
	Tủ đựng dụng cụ (vật tư tiêu hao)
	05 cái
	               12.500.000 

	28
	Xe đẩy máy các loại
	05 chiếc
	                 5.000.000 

	29
	Xe đẩy đồ vải
	01 chiếc
	                 2.000.000 

	30
	Giá Mayo + khay 
	02 bộ
	                 2.000.000 

	31
	Trụ treo chai dịch truyền
	10 cái
	                 6.000.000 

	32
	Hộp đèn đọc phim Xquang
	02 cái
	                 5.000.000 

	33
	Bộ đặt nội khí quản
	02 bộ
	               10.000.000 

	34
	Cân sức khỏe
	01 cái
	                 2.000.000 

	35
	Hộp đựng gòn gạc dụng cụ
	10 cái
	                 2.000.000 

	36
	Hộp đựng dụng cụ hấp
	05 cái
	                 2.500.000 

	37
	Huyết áp người lớn
	05 cái
	                 2.000.000 

	38
	Huyết áp trẻ em
	01 cái
	                    300.000 

	39
	Ống nghe
	05 cái
	                    600.000 

	40
	Bộ tiểu phẫu
	05 bộ
	               25.000.000 

	41
	Xe đẩy hồ sơ
	01 chiếc
	                 5.000.000 

	42
	Bàn dụng cụ Inox
	05 cái
	               10.000.000 

	V
	Hệ thống xử lý dụng cụ
	
	        3.000.000.000 

	1
	Máy hấp tiệt trùng
	01 bộ
	         2.350.000.000 

	2
	Máy rửa dụng cụ + sấy dụng cụ
	01 bộ
	            600.000.000 

	3
	Máy đóng gói ép túi
	01 bộ
	               50.000.000 

	C
	Chi phí khác + quản lý dự án + tư vấn đầu tư xây dựng:
	
	         3.541.000.000 

	D
	Dự phòng phí:
	
	         9.239.000.000 


Đinh Quốc Thái

